     Trường ĐHY D Cần Thơ

   Khoa Điều dưỡng & KTYH

Bộ môn Điều dưỡng cộng đồng

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT 

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018
	Stt
	Cán bộ giảng
	Nội dung
	Thời gian
	Đối tượng
	Tiết
	Giảng đường
	Thứ

	1
	Nguyễn Việt Phương
	Nhập môn

Đại cương về CSSK cộng đồng
	22/01/2018
	ĐD41
	8,9
	6KT
	2

	2
	Nguyễn Việt Phương
	Nhập môn

Đại cương về giáo dục sức khoẻ trong thực hành điều dưỡng
	27/01/2018
	ĐD42
	1,2
	6KT
	7

	3
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Dân số và sức khỏe
	29/01/2018
	ĐD41
	8,9
	6KT
	2

	4
	Phạm Nguyễn Kim Tuyền
	Giáo dục sức khỏe cho cá nhân tại bệnh viện
	03/2/2018
	ĐD42
	1,2
	6KT
	7

	5
	Nguyễn Việt Phương
	Điều tra sức khỏe
	05/02/2018
	ĐD41
	8,9
	6KT
	2

	6
	Phạm Nguyễn Kim Tuyền
	Giáo dục sức khỏe cho nhóm tại bệnh viện
	3/3/2018
	ĐD42
	1,2
	6KT
	7

	7
	Nguyễn Việt Phương
	Xác định vấn đề sức khỏe và chẩn đoán cộng đồng
	26/2/2018
	ĐD41
	8,9
	6KT
	2

	8
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Văn hóa sức khỏe
	5/03/2018
	ĐD41
	8,9
	6KT
	2

	9
	Nguyễn Việt Phương
	Nhập môn

Khái niệm điều dưỡng cộng đồng
	27/02/2018
	ĐD 28
	6,7
	13RD
	3

	10
	Nguyễn Việt Phương
	Nhập môn

Khái niệm điều dưỡng cộng đồng
	28/02/2018
	PS28
	6,7
	14RD
	4

	11
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Giáo dục sức khỏe tại gia đình và cộng đồng
	10/3/2018
	ĐD42
	1,2
	6KT
	7

	12
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Lượng giá nhu cầu và chăm sóc sức khỏe cụm dân cư
	06/03/2018
	ĐD 28
	6,7
	13RD
	3

	13
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Lượng giá nhu cầu và chăm sóc sức khỏe cụm dân cư
	07/03/2018
	PS28
	6,7
	14RD
	4

	14

	Nguyễn Việt Phương
	Chọn chủ đề và xây dựng nội dung giáo dục sức khoẻ tại bệnh viện
	17/3/2018
	ĐD42
	1,2
	6KT
	7

	15
	Phạm Nguyễn Kim Tuyền
	Quy trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	12/3/2018
	ĐD41
	8,9
	6KT
	2

	16
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Lượng giá nhu cầu và chăm sóc sức khỏe cụm dân cư
	13/3/2018
	ĐD 28
	6,7
	13RD
	3

	17
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Lượng giá nhu cầu và chăm sóc sức khỏe cụm dân cư
	14/3/2018
	PS28
	6,7
	14RD
	4

	18
	Nguyễn Việt Phương
	Thiết kế công cụ và chọn phương pháp truyền thông-giáo dục sức khỏe cho chủ đề sức khỏe
	24/3/2018
	ĐD42
	1,2
	6KT
	7

	19
	Phạm Nguyễn Kim Tuyền
	Lượng giá nhu cầu và chăm sóc sức khỏe cho cụm dân cư

Kiểm tra giữa kỳ
	19/3/2018
	ĐD41
	8,9
	6KT
	2

	20
	Phạm Nguyễn Kim Tuyền
	Quy trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	20/3/2018
	ĐD 28
	6,7
	13RD
	3

	21
	Phạm Nguyễn Kim Tuyền
	Quy trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	21/3/2018
	PS28
	6,7
	14RD
	4

	22
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Lập kế hoạch chương trình giáo dục sức khỏe tại bệnh viện

Kiểm tra giữa kỳ
	31/3/2018
	ĐD42
	1,2
	6KT
	7

	23
	Nguyễn Việt Phương
	Lượng giá nhu cầu và chăm sóc sức khỏe cho gia đình, cộng đồng
	26/3/2018
	ĐD41
	8,9
	6KT
	2

	24
	Nguyễn Việt Phương
	Thăm và chăm sóc sức khỏe tại hộ gia đình 

Kiểm tra giữa kỳ
	27/3/2018
	ĐD 28
	6,7
	13RD
	3

	25
	Nguyễn Việt Phương
	Thăm và chăm sóc sức khỏe tại hộ gia đình 

Kiểm tra giữa kỳ
	28/3/2018
	PS28
	6,7
	14RD
	4

	26
	Nguyễn Việt Phương
	Giám sát và đánh giá kết quả giáo dục sức khỏe tại bệnh viện
	07/4/2018
	ĐD42
	1,2
	6KT
	7

	27
	Nguyễn Việt Phương
	Quản lý sức khỏe cộng đồng
	02/4/2018
	ĐD41
	8,9
	6KT
	2

	28
	Nguyễn Việt Phương
	Quản lý sức khỏe tại trạm y tế
	03/4/2018
	ĐD 28
	6,7
	13RD
	3

	29
	Nguyễn Việt Phương
	Quản lý sức khỏe tại trạm y tế
	04/4/2018
	PS28
	6,7
	14RD
	4

	Điện thoại liên hệ:

Ths. Phương: 0987370414, email: nvphuong@ctump.edu.vn
Ths. Trang 0888822216, emai: ntttrang@ctump.edu.vn
Ths. Tuyền: 0906553693, email: pmktuyen@ctump.edu.vn

	Trưởng bộ môn
                                                                                (Đã ký)
Lê Minh Hữu




